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LỊCH BÁO GIẢNG 
                Năm học: 2023 - 2024
      Lớp: 1B      Môn: Toán và Tiếng Việt
      GV: Nguyễn Thị Mỹ Liên

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 7:  TỪ NGÀY 16/10 /2023 ĐẾN NGÀY 20/10/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai
16/10

	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Sinh hoạt dưới cờ

Ph ph Qu qu 1/2

Ph ph Qu qu 2/2
Luyện tập chung 3/4
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TD
TNXH

TA
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba

17/10
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
TV

T

NGLL
	V v X x 1/2

V v X x 2/2
Luyện tập chung 4/4

ATGT: Đền tín hiệu giao thông 1/2
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
LT

HĐTN
	Ôn tập đọc và viết 1/2

Luyện tập
Yêu thương con người 2/3
	

	 Tư
18/10

	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
KNS

TV

T
	Y y 1/2
Giáo viên bộ môn

Y y 2/2

Hình vuông…hình chữ nhật 1/2
	

	Năm
19/10

	 Sáng


	1

2

3

4
	TA
MT

TNXH

ĐĐ
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
TV

LT
	Luyện tập chính tả 1/2

Luyện tập chính tả 2/2

Luyện tập
	

	Sáu
20/10

	 Sáng


	1

2

3

4
	TV
TV

TD

ÂN
	Ôn tập và kể chuyện 1/2
Ôn tập và kể huyện 2/2
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
LTV

HĐTN
	Ôn tập đọc và viết 2/2
Luyện tập

Sinh hoạt lớp
	


